  KẾ HOẠCH THÁNG 9
Thực hiện từ 05/09 đến 27/09/2024
	TUẦN 1
Khai giảng- Rèn nề nếp
Từ 5/9 - 06/9/2024
	TUẦN 2
Rèn nề nếp
Từ 9/ 9 -  13/9/2024
	TUẦN 3
Tết trung thu
Từ 16/9- 20/9/2024

	TUẦN 4
Bé và các bạn
Từ 23/9 - 27/9/2024
	LƯU Ý

	Nghỉ lễ 2/9

	LQVH
Rèn nề nếp giờ hoạt động
	LQVH
Đồng dao: Thằng bờm

	LQVH
Truyện: Nếu không đi học
	

	Nghỉ lễ 2/9

	KHÁM PHÁ
Rèn nề nếp giờ hoạt động
	KHÁM PHÁ
Trò chuyện về ngày Tết trung thu

	KHÁM PHÁ
Bé và các bạn trong lớp
	

	Nghỉ lễ 2/9

	TẠO HÌNH
Rèn nề nếp giờ hoạt động
	TẠO HÌNH
Làm đèn lồng trung thu 
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung bạn thân
	

	Rèn nề nếp theo tổ


	PTVĐ
Rèn nề nếp giờ hoạt động
	PTVĐ
Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x0,25 x0,35m)
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	PTVĐ
Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ:Ai nhanh ai khéo
	

	Rèn nề nếp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

	ÂM NHẠC
Rèn nề nếp giờ hoạt động 
	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN: Đêm trung thu
NDKH:
- Nghe:Chú cuội chơi trăng

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Em đi mẫu giáo
NDKH:
- Nghe:Cô giáo
- TCAN: Tai ai tinh

	

	Rèn nề nếp trẻ khi chơi hoạt động góc


	LQCC
Rèn nề nếp giờ hoạt động
	LQCC
Làm quen với chữ cái o ô ơ

	LQCC
Tập tô chữ cái o, ô, ơ

	

	Rèn nề nếp trẻ biết làm 1 số kỹ năng tự phục vụ đơn giản, vừa sức

	LQVT
Rèn nề nếp giờ hoạt động

	LQVT
Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5
	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng
và sáng tạo quy tắc sắp xếp theo ý thích
	
























KẾ HOẠCH THÁNG 10
Thực hiện từ 30/9/24 đến 01/11/2024
	TUẦN 1
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
Từ 30/9 – 04/10/2024
	TUẦN 2
Gia đình của bé
Từ 7/10 - 11/10 /2024
	TUẦN 3
Ngày của mẹ và cô 20/10
Từ 14/10 - 18/10/2024

	TUẦN 4
Đồ dùng trong gia đình
Từ 21/10 - 25/10/2024

	TUẦN 5
An toàn trong gia đình
Từ 28/10 - 1/11/2024
	
LƯU Ý


	LQVH
Thơ: Bé ơi
              
	LQVH
Thơ: Quạt cho bà ngủ

	LQVH
Truyện: Bàn tay có nụ hôn
	LQVH
Truyện:Hai anh em gà con
	LQVH
Truyện:Vâng lời mẹ dặn
	

	KHÁM PHÁ
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu gia đình bé

	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về ngày 20/10
	KHÁM PHÁ
Một số đồ dùng trong gia đình
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu an toàn trong gia đình
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Cái mũi
NDKH:
-Nghe: Năm ngón tay ngoan
	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Cả nhà đều yêu
NDKH:
-Nghe: Cho con
-TCAN: Khiêu vũ

	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát:Bàn tay mẹ
NDKH:
-Nghe: E là bông hồng nhỏ
-TCAN: Thi ai nhanh


	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát:Tôi là cái ấm trà
NDKH:
-Nghe: Đồ dùng bé yêu

	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Bố là tất cả
NDKH:
-Nghe: Niềm vui gia đình
-TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	

	PTVĐ
Bật xa 40-50 cm.
TCVĐ: Gia đình nào khéo hơn
	PTVĐ
Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Lấy bóng vào rổ
	PTVĐ
Đi nối bàn chân tiến lùi
TCVĐ: Gia đình nào khéo nhất


	PTVĐ
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
TCVĐ: Chó sói xấu tính
	PTVĐ
Đi và đập bóng bằng 2 tay
TCVĐ:Kéo co
	

	   TẠO HÌNH
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
	TẠO HÌNH
Vẽ người thân trong gia đình bé
	TẠO HÌNH
Vẽ trang trí váy tặng mẹ
	TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng trong gia đình
	TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
	


	LQCC
Làm quen  chữ cái a ă â

	LQCC
Tập tô chữ cái a ă â
	LQCC
Làm quen chữ cái e, ê

	LQCC
Trò chơi chữ cái e, ê

	LQCC
Tập tô chữ cái e, ê

	

	LQVT
Xác định phía phải, trái của đối tượng khác

	LQVT
Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng.

	LQVT
Dạy trẻ NB chữ số 6, SL và số thứ tự trong phạm vi 6

	LQVT
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

	LQVT
Ghép thành cặp những đồ vật có mối quan hệ liên quan
	


















KẾ HOẠCH THÁNG 11
Thực hiện từ 4/11 đến 29/11/2024
	TUẦN 1
Nghề của người thân trong gia đình bé
Từ 4/11 -08/11/2024
	TUẦN 2
Cô chú công nhân
Từ 11/11 -15/11/2024
	TUẦN 3
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Từ 18/11 -22/11/2024
	TUẦN 4
Bé thích làm nghề gì?
Từ ngày 25/11 -29/11/2024
	LƯU Ý

	LQVH
Truyện: Ba anh em
	LQVH
Thơ: Ơn chị lao công

	LQVH
Truyện: Món quà của cô giáo
	LQVH
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	

	KHÁM PHÁ
Nghề của người thân trong gia đình bé
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về nghề xây dựng
	KHÁM PHÁ
Khám phá về nghề giáo viên.

	KHÁM PHÁ
Bé thích làm nghề gì?
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát: Cháu yêu cô chú công nhân
NDKH:
-Nghe: Ba em làm công nhân lái xe
-TCAN:giai điệu đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài: Lớn lên cháu lái máy cày
NDKH:
-Nghe hát:Ngày mùa
-TCAN: Hát theo tay cô
	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát: Cô giáo em
NDKH:
-Nghe: Cô giáo miền xuôi
-TCAN:Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Âm nhạc
NDTT:
Hát: Lớn lên em sẽ làm gì?
NDKH:
- Nghe: Ước mơ xanh
	

	PTVĐ
Bật từ trên cao xuống 40- 50cm
TCVĐ: Chó sói xấu tính
	PTVĐ
Chạy liên tục 150m
	PTVĐ
Ném trúng đích bằng hai tay
TCVĐ:Thi đi nhanh
	PTVĐ
Ném trúng đích thẳng đứng
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	

	TẠO HÌNH
Cắt dán hình ảnh về các nghề 
	TẠO HÌNH
Vẽ khu phố làng xóm của bé

	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung cô giáo

	TẠO HÌNH
Vẽ  nghề mà bé thích
	

	LQCC
Làm quen chữ cái u,ư

	LQCC
Trò chơi chữ cái u ư
	LQCC
Tập tô chữ cái u ư
	LQCC
Làm quen chữ: i, t, c

	

	LQVT
Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7
	LQVT
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

	LQVT
Đo độ dài 3 đối tượng bằng một đơn vị đo
	LQVT
Đo độ cao 3 đối tượng bằng một đơn vị đo.
	






















KẾ HOẠCH THÁNG 12
Thực hiện từ 02/12/2024 đến 27/12/2024
	TUẦN 1
Môi trường sống của các loài động vật
Từ 02/12 - 06/12/2024
	TUẦN 2
Sự phát triển của động vật
Từ 9/12 - 13/12/2024
	TUẦN 3
Ngày quân đội 22/12
Từ 16/12 - 20/12/2024
	TUẦN 4
Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật
Từ 23/12 - 27/12/2024
	LƯU Ý

	LQVH
Đồng giao: Con cua mà có 2 càng
	LQVH
Truyện:Chú gà trống kiêu căng

	LQVH
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

	LQVH
Thơ : Chú bò tìm bạn
	

	KHÁM PHÁ
Một số con vật sống dưới nước
	KHÁM PHÁ
Sự phát triển của gà
	KHÁM PHÁ
Chú bộ đội
	KHÁM PHÁ
Bé làm gì để chăm sóc và bảo vệ các con vật 
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Cái bống
NDKH:
-Nghe:Chú ếch con
-TCAN: Bò như cua, bơi như cá theo hiệu lệnh xắc  xô
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Chị ong nâu và em bé
 NDKH:
-NH: Con chim vành khuyên
-TC: Xướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC
NDTT: 
-VĐTN : Chú bộ đội
 NDKH:
-Nghe: Màu áo chú bộ đội
-TCAN: Giọng hát cao, giọng hát thấp
	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN : Đố bạn
NDKH:
- Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn
- TCAN: Ai đoán giỏi
	

	PTVĐ
Ném trúng đích nằm ngang.
TCVĐ:Kéo co
	PTVĐ
Bật xa, ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10 m.

	PTVĐ
Bật tách khép chân, ném đích nằm  ngang

	PTVĐ
Nhảy lò cò 5m
TCVĐ: Chọn đồ dùng học tập
	

	TẠO HÌNH
Xé dán đàn cá
	TẠO HÌNH
Vẽ con bò
	TẠO HÌNH
Vẽ quà tặng chú bộ đội
	TẠO HÌNH
Vẽ con vật mà bé thích 
	

	LQCC
Trò chơi chữ cái: i, t, c

	LQCC
Tập tô chữ cái: i, t, c

	LQCC
Làm quen chữ b, d, đ

	LQCC
Trò chơi chữ cái b, d, đ
	

	LQVT
Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo.
	LQVT
Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo
	LQVT
Dạy trẻ NB chữ số 8, SL và số thứ tự trong phạm vi 8
	LQVT
Tách 8 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau

	



























KẾ HOẠCH THÁNG 1
Thực hiện từ 30/12/2024 đến 31/1/2025
	TUẦN 1
Môi trường sống của một số loại cây xanh.
Từ 30/12 – 03/1/2025
	TUẦN 2
Sự phát triển của cây 
Từ 06/1 - 10/1/2025
	TUẦN 3
Tìm hiểu một số loại rau, củ quả
Từ 13/1 - 17/1/2025
	TUẦN 4
Một số phong tục ngày tết Nguyên đán
Từ 20/1 - 24/1/2025
	TUẦN 5
Từ 27/1 - 31/1/2025
Nghỉ tết Nguyên đán

	LƯU Ý


	LQVH
Thơ: Giàn gấc
     
	LQVH
Đồng dao: Nhà tôi có một cây rau
	LQVH
Truyện : Sự tích cây khoai lang
	LQVH
Thơ: Tết đang vào nhà

	
	

	KHÁM PHÁ
Môi trường sống của một số loại cây xanh.
	KHÁM PHÁ
Sự phát triển của cây

	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu một số loại rau, củ quả

	KHÁM PHÁ
Một số phong tục  ngày tết

	
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát :Em yêu cây xanh
NDKH
- NH: Cây trúc xinh
- TCAN: Vòng quay kì diệu
	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN:Trồng cây
NDKH
- NH: Hạt gạo làng ta.
- TCAN: Ai nhanh nhất
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Quả
NDKH:
- Nghe: Anh nông dân và cây rau
- TCAN: sol- mi
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Ngày Tết quê em
NDKH:
- Nghe:Xúc xắc xúc xẻ
- TCAN: Nghe nhạc đoán tên nhạc cụ
	
	

	 PTVĐ
Ném xa bằng 2 tay khoảng cách 4m. Chạy nhanh 15m
	PTVĐ
Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5 m
	PTVĐ
Bật liên tục vào vòng (qua 4- 5 vòng)
TCVĐ: Chọn cây
	PTVĐ
Ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 10m
[bookmark: _GoBack]
	
	

	TẠO HÌNH
Từ lá cây
	TẠO HÌNH
Vẽ vườn cây ăn quả
	TẠO HÌNH
Nặn rau, củ, quả
	TẠO HÌNH
Nặn mâm ngũ quả ngày Tết
	
	

	LQCC
Tập tô chữ cái b, d, đ
	LQCC
Làm quen chữ cái: l,m,n
	LQCC
Trò chơi chữ cái l,m,n
	LQCC
Tập tô chữ cái l,m,n
	
	

	LQVT
Dạy trẻ NB chữ số 9, SL và số thứ tự trong phạm vi 9

	LQVT
Tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

	LQVT
Đo độ dài của một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

	LQVT
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	






















KẾ HOẠCH THÁNG 2
Thực hiện từ 3/2 đến 28/ 2/2025
	TUẦN 1
Một số loài hoa
Từ 03/02 - 7/02/2025

	TUẦN 2
Món ăn ngày Tết
Từ 10/2 - 14/02/2025

	TUẦN 3
Lễ hội mùa xuân
Từ 17/2 - 21/2/2025
	TUẦN 4
Bốn mùa
Từ 24/2 - 28/02/2025
	
LƯU Ý

	LQVH
Truyện : Sự tích hoa hồng
	LQVH
Truyện:Sự tích bánh chưng bánh dày

	LQVH
Thơ: Mưa xuân

	LQVH
Thơ: Bốn mùa

	

	KHÁM PHÁ
Một sô loài hoa

	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu một số món ngon ngày Tết 
	KHÁM PHÁ
Lễ hội mùa xuân

	        KHÁM PHÁ
Bốn mùa
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát:Hoa trường em
NDKH:
- NH:Lý cây bông

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát:Mùa xuân đến rồi
NDKH:
- NH:Tết tết đến rồi
- TC: Nghe âm thanh đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
-  VĐTN: Xòe hoa
NDKH:
-Nghe:Gà gáy le te
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên  bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát:Hoa lá mùa xuân
NDKH:
- TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật

	

	PTVĐ
Đập và bắt bóng (đường kính bóng 15cm)
TCVĐ: Nhảy tiếp sức 
	PTVĐ
Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	PTVĐ
Bật qua vật cản 10- 15cm
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	PTVĐ
Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách 4m
TCVĐ: Chọn củ quả
	

	TẠO HÌNH
Cắt dán hoa

	TẠO HÌNH
Vẽ tranh lọ hoa
	TẠO HÌNH
Xé dán vườn hoa
	TẠO HÌNH
Vẽ tranh đông hồ 
	

	LQCC
Làm quen chữ cái: h, k 
	LQCC
Tập tô chữ cái h, k

	LQCC
Trò chơi chữ cái h, k

	LQCC
Làm quen chữ cái p, q

	

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 0, ý nghĩa của số 0
	LQVT
Dạy trẻ NB số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	LQVT
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau

	LQVT
Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm
	























                                                                                KẾ HOẠCH THÁNG 3
Thực hiện từ 3/3 đến 28/3/2025
	TUẦN 1
Ngày 8/3
Từ 03/03 - 7/03/2025
	TUẦN 2
Tìm hiểu các loại phương tiện giao thông
Từ 10/3 - 14/3/2025
	TUẦN 3
Tìm hiểu các loại biển báo đường bộ
   Từ 17/3 - 21/3/2025
	TUẦN 4
Tìm hiểu luật giao thông đường bộ
Từ 24/3 - 28/3/2025
	LƯU Ý

	LQVH
Thơ: Bó hoa tặng cô
	LQVH
Thơ: Bé tập đi xe đạp

	LQVH
Truyện: Qua đường
	LQVH
Truyện: Xe lu và xe ca
	

	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu các loại PTGT 
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu luật giao thông đường bộ
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu các loại biển báo giao thông đường bộ
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp: Bông hoa mừng cô
NDKH:
- NH: Cô giáo
- TCAN: Thi xem tổ nào nhanh
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Đi xe đạp
NDKH:
- NH:Anh phi công ơi
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Bác đưa thư vui tính
NDKH:
- Nghe: Từ một ngã tư đường phố
- TCAN: Hát theo tín hiệu giao thông
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Đi đường em nhớ
NDKH:
- Nghe: Nhớ lời cô dặn
- TCAN: Xướng âm theo đàn
	

	PTVĐ
Trèo lên xuống ghế cao 35cm
TC: Ghép hình
	PTVĐ
Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau1,5m.
TCVĐ: Bác đưa thư
	PTVĐ
Ném trúng đích đứng xa 2m x cao
1,5m
TCVĐ: Thử tài đoán vật
	PTVĐ
Bò chui qua cổng khoảng cách 3- 4m, chay chậm 10 m
	

	TẠO HÌNH
Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ
	TẠO HÌNH
Xé dán thuyền trên biển
	TẠO HÌNH
Vẽ ngã tư đường phố

	TẠO HÌNH
xé dán theo ý thích 

	

	LQCC
Tập tô chữ cái p, q

	LQCC
Trò chơi chữ cái p, q

	LQCC
Làm quen với chữ cái g, y

	LQCC
Tập tô chữ cái 
g, y
	

	LQVT
Nhận biết phân biệt khối vuông- khối chữ
	LQVT
Nhận biết gọi tên khối cầu- khối trụ
	LQVT
Cho trẻ làm quen với đồng hồ

	LQVT
Dạy trẻ xem đồng hồ


	

























KẾ HOẠCH THÁNG 4
Thực hiện từ 31/3 đến 2/5/2025
	TUẦN 1
Bé biết gì về nước
Từ 31/3 - 04/4/2025
	TUẦN 2
Tìm hiểu tác dụng của không khí
Từ 7/4 -11/4/2025
	TUẦN 3
Tìm hiểu về mùa hè
Từ 14/4 - 18/4/ 2025
	TUẦN 4
Trang phục mùa hè
Từ 21/4 - 25/4/2025
	TUẦN 5
Bé bảo vệ môi trường
Từ 28/4 - 2/5/2025
	LƯU Ý

	LQVH
Truyện: Hồ nước và chị mây
	LQVH
Đồng dao : Mười hai tháng gió
	LQVH
Truyện: Cô con út của ông mặt trời
	LQVH
Thơ :Ông mặt trời
	LQVH
Thơ :Ông mặt trời
	

	KHÁM PHÁ
Vòng tuần hoàn của nước
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu tác dụng của không khí
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về mùa hè

	KHÁM PHÁ
Trang phục mùa hè
	KHÁM PHÁ
Bé làm gì để bảo vệ môi trường
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Mưa bóng mây
NDKH:
- Nghe:Mưa rơi

	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với
NDKH:
- Nghe: Mưa bóng mây

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Mùa hè đến
NDKH:
- Nghe: Reo vang bình minh

	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Mùa hè đến
NDKH
- Nghe:Em yêu mùa hè quê em

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Trái đất này là của chúng mình
NDKH:
- Nghe: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
- TC: Vũ điệu vui nhộn

	

	PTVĐ
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m ( bò cao)
	PTVĐ
Bò chui qua cổng 1,5m x0,6cm)
TCVĐ: Tung và bắt bóng.
	PTVĐ
Chạy chậm khoảng 100- 120m
	PTVĐ
Chạy chậm 18m trong khoảng 10 giây.
TC: Còn thiếu cái gì?
	PTVĐ
Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m
TCVĐ: Ai chọn nhanh nhất
	

	TẠO HÌNH
Nặn cầu vồng sau mưa
	TẠO HÌNH
Vẽ  hiện tượng thiên nhiên

	TẠO HÌNH
Vẽ biển

	TẠO HÌNH
Đan nong mốt
	TẠO HÌNH
 Vẽ tranh bảo vệ môi trường
	

	LQCC
Trò chơi chữ cái g, y

	LQCC
Ôn chữ cái p,q,g,y
	LQCC
Làm quen chữ cái s, x

	LQCC
Tập tô chữ cái s,x
	LQCC
Trò chơi chữ cái s, x
	

	LQVT
Nhận biết số liền trước, liền sau
	LQVT
Làm quen với biểu tượng hôm nay, hôm qua, ngày mai.

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần.

	LQVT
Dạy trẻ xem lịch
	LQVT
So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên
	


















KẾ HOẠCH THÁNG 5
Thực hiện từ 5/5 đến 30/ 5/ 2025
	TUẦN 1
Thủ đô Hà Nội của bé
Từ 5/5 - 09/5/2025

	TUẦN 2
Tạm biệt trường mầm non
Từ 12/5 - 16/5/2025

	TUẦN 3
Bác Hồ - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Từ 19/5 - 23/5/2025

	TUẦN 4
TỔNG KẾT NĂM HỌC
Từ 26/5 - 30/5/2025

	
LƯU Ý

	LQVH
Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	LQVH
Truyện: Thỏ con đi học
	LQVH
Thơ: Bác Hồ của em

	LQVH
Truyện: Gà tơ đi học
	

	KHÁM PHÁ
Thủ đô Hà Nội của bé
	KHÁM PHÁ
Bé cần chuẩn bị những gì trước khi vào lớp 1
	KHÁM PHÁ
Bác Hồ của em
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu trường tiểu học
	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát:Yêu Hà Nội
NDKH:
- Nghe: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
- TCAN:  Tai ai tinh
	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát:Cháu vẫn nhớ trường mầm non
NDKH:
- Nghe: Em yêu trường em

	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
NDKH:
- Nghe:Bác Hồ một tình yêu bao la
- TCAN: Nghe tiếng hát đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
-Hát:Tạm biệt búp bê thân yêu
NDKH: Nhớ ơn thầy cô
- TCAN: Tai ai tinh

	

	PTVĐ
Bò bằng bàn tay và bàn chân và vượt qua chướng ngại vật
	PTVĐ
Trèo lên xuống 7 gióng thang
TCVĐ: Ghép tranh về trường tiểu học
	PTVĐ
Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, theo hiệu lệnh.
	PTVĐ
Đi trên dây
	

	TẠO HÌNH
Vẽ cảnh đẹp Hà Nội
	TẠO HÌNH
Vẽ trường tiểu học
	TẠO HÌNH
Cắt dán hình ảnh Bác Hồ.
	TẠO HÌNH
Nặn đồ dùng học tập
	

	LQCC
Làm quen chữ cái v, r
	LQCC
Tập tô chữ cái v, r
	LQ CC
 Trò chơi chữ cái v, r
	 LQ CC
Trò chơi với những chữ cái đã học
	

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết thời gian biểu trong một ngày

	LQVT
Đếm đến 10, đếm theo khả năng, đếm bằng các cách khác nhau

	LQVT
Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày

	LQVT
Ôn số lượng trong phạm vi 10
	























KẾ HOẠCH THÁNG 6
Thực hiện từ 3/6 đến 29/ 6/ 2024
	TUẦN 1
Tìm hiểu các loại phương tiện giao thông
Từ 3/6 - 8/6/2024
	TUẦN 2
Tìm hiểu luật giao thông đường bộ
Từ 10/6 - 15/6/2024
	TUẦN 3
Tìm hiểu tác dụng của không khí
Từ 17/6 -22/6/2024
	TUẦN 4
Tìm hiểu về mùa hè
Từ 24/6 - 29/6/ 2024

	
LƯU Ý

	LQVH
Thơ: Bé tập đi xe đạp

	LQVH
Truyện: Xe lu và xe ca
	LQVH
Đồng dao : Mười hai tháng gió
	LQVH
Truyện: Cô con út của ông mặt trời
	

	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu các loại PTGT 
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu các loại biển báo giao thông đường bộ
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu tác dụng của không khí
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về mùa hè

	

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Đi xe đạp
NDKH:
- NH:Anh phi công ơi
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Đi đường em nhớ
NDKH:
- Nghe: Nhớ lời cô dặn
- TCAN: Xướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với
NDKH:
- Nghe: Mưa bóng mây

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Mùa hè đến
NDKH:
- Nghe: Reo vang bình minh

	

	PTVĐ
Bò qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau1,5m.
TCVĐ: Bác đưa thư
	PTVĐ
Bò chui qua cổng khoảng cách 3- 4m, chay chậm 10 m
	PTVĐ
Bò chui qua cổng 1,5m x0,6cm)
TCVĐ: Tung và bắt bóng.
	PTVĐ
Chạy chậm khoảng 100- 120m
	

	TẠO HÌNH
Xé dán thuyền trên biển
	TẠO HÌNH
xé dán theo ý thích 

	TẠO HÌNH
Vẽ  hiện tượng thiên nhiên

	TẠO HÌNH
Vẽ biển

	

	LQCC
Trò chơi chữ cái a, ă,â

	LQCC
Trò chơi chữ cái e, ê
	LQCC
Trò chơi chữ cái i, t c
	LQCC
Trò chơi chữ cái b,d,đ
	

	LQVT
Ôn : Nhận biết phân biệt khối cầu - khối trụ, khối vuông - khối chữ nhật 

	LQVT
Ôn tách 9 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Ôn nhận biết thời gian biểu trong một ngày 
	LQVT
Ôn nhận biết ý nghĩa các  con số trong cuộc sống hàng ngày
	





























KẾ HOẠCH THÁNG 7
Thực hiện từ 1/7 đến 3/ 8/ 2024
	TUẦN 1
Trang phục mùa hè
Từ 1/7 - 6/7/2024
	TUẦN 2
Bé biết gì về nước
Từ 8/7 - 13/7/2024
	TUẦN 3
Sự phát triển của động vật
Từ 15/7 - 20/7/2024
	TUẦN 4
Sự phát triển của cây 
Từ 22/7 - 27/7/2024
	TUẦN 5
Một số loại hoa
Từ 29/7 - 3/8/2024
	
	TUẦN 2
Tìm hiểu luật giao thông đường bộ
Từ 10/6 - 15/6/2024
	TUẦN 3
Tìm hiểu tác dụng của không khí
Từ 17/6 -22/6/2024
	TUẦN 4
Tìm hiểu về mùa hè
Từ 24/6 - 29/6/ 2024

	
LƯU Ý

	LQVH
Thơ :Ông mặt trời
	LQVH
Truyện: Hồ nước và chị mây
	LQVH
Truyện:Chú gà trống kiêu căng

	LQVH
Đồng dao: Nhà tôi có một cây rau
	LQVH
Thơ:Lời chào của hoa
	
	LQVH
Truyện: Xe lu và xe ca
	LQVH
Đồng dao : Mười hai tháng gió
	LQVH
Truyện: Cô con út của ông mặt trời
	

	KHÁM PHÁ
Trang phục mùa hè
	KHÁM PHÁ
Vòng tuần hoàn của nước
	KHÁM PHÁ
Sự phát triển của gà
	KHÁM PHÁ
Sự phát triển của cây

	KHÁM PHÁ
Một số loại hoa.

	
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu các loại biển báo giao thông đường bộ
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu tác dụng của không khí
	KHÁM PHÁ
Tìm hiểu về mùa hè

	

	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN: Mùa hè đến
NDKH
- Nghe:Em yêu mùa hè quê em

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Mưa bóng mây
NDKH:
- Nghe:Mưa rơi

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Chị ong nâu và em bé
 NDKH:
-NH: Con chim vành khuyên
-TC: Xướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC
NDTT:
-VĐTN:Trồng cây
NDKH
- NH: Hạt gạo làng ta.
- TCAN: Ai nhanh nhất
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Vào rừng hoa          
NDKH:
- Nghe:Lý cây bông
- TCAN:Tai ai tinh
	
	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Đi đường em nhớ
NDKH:
- Nghe: Nhớ lời cô dặn
- TCAN: Xướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC
NDTT:
- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa với
NDKH:
- Nghe: Mưa bóng mây

	ÂM NHẠC
NDTT:
- Hát: Mùa hè đến
NDKH:
- Nghe: Reo vang bình minh

	

	PTVĐ
Chạy chậm 18m trong khoảng 10 giây.
TC: Còn thiếu cái gì?
	PTVĐ
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m ( bò cao)
	PTVĐ
Ném trúng đích nằm ngang.
TCVĐ:Kéo co
	PTVĐ
Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5 m
	PTVĐ
Bật liên tục vào vòng (qua 4- 5 vòng)
TCVĐ: Chọn cây
	
	PTVĐ
Bò chui qua cổng khoảng cách 3- 4m, chay chậm 10 m
	PTVĐ
Bò chui qua cổng 1,5m x0,6cm)
TCVĐ: Tung và bắt bóng.
	PTVĐ
Chạy chậm khoảng 100- 120m
	

	TẠO HÌNH
Đan nong mốt
	TẠO HÌNH
Vẽ cầu vồng sau mưa
	TẠO HÌNH
Vẽ con bò
	TẠO HÌNH
Vẽ vườn cây ăn quả
	TẠO HÌNH
Xé dán vườn hoa
	
	TẠO HÌNH
xé dán theo ý thích 

	TẠO HÌNH
Vẽ  hiện tượng thiên nhiên

	TẠO HÌNH
Vẽ biển

	

	LQCC
Trò chơi chữ cái u, ư

	LQCC
Trò chơi chữ cái m, l,n

	LQCC
Trò chơi chữ cái g, y

	LQCC
Trò chơi chữ cái h,k
	LQCC
Trò chơi chữ cái p,q
	
	LQCC
Trò chơi chữ cái i, t c
	LQCC
Trò chơi chữ cái b,d,đ
	LQCC
Trò chơi chữ cái u, ư

	

	LQVT
 Ôn dạy trẻ xem lịch
	LQVT
 Ôn nhận biết số liền trước, liền sau
	LQVT
Ôn tách 10 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần.

	LQVT
 Ôn so sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên 
	
	LQVT
Ôn tách 10 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Ôn nhận biết thời gian biểu trong một ngày 
	LQVT
Ôn nhận biết ý nghĩa các  con số trong cuộc sống hàng ngày
	

























